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DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
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TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 62.366.787      26.106.500    55.241.000       21.257.259    89% 81%

I Thu nội địa 44.766.787      26.106.500    38.741.000       21.257.259    87% 81%

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 1.759.509        948.213         1.900.000         960.546         108% 101%

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 2.056.864        1.019.306      2.200.000         1.038.160      107% 102%

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 14.981.622      6.895.257      13.698.000       5.950.212      91% 86%

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 8.561.775        4.093.094      5.500.000         2.534.674      64% 62%

5 Thuế thu nhập cá nhân 6.320.883        2.970.815      6.500.000         2.895.246      103% 97%

6 Thuế bảo vệ môi trường 712.406           131.101         900.000            192.422         126% 147%

- Thuế  BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước 278.939           131.101         432.000            192.422         155% 147%

- Thuế  BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 433.467           -                468.000            -                108%

7 Lệ phí trước bạ 1.198.720        1.198.720      1.200.000         1.200.000      100% 100%

8 Thu phí, lệ phí 392.898           292.000         500.000            385.000         127% 132%

-  Phí và lệ phí trung ương 100.898           -                115.000            -                114%

-  Phí và lệ phí địa phương 292.000           292.000         385.000            385.000         132% 132%

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 376                  376                0% 0%

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 50.587             50.587           62.000              62.000           123% 123%

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 1.080.562        1.080.562      1.100.000         1.100.000      102% 102%

12 Thu tiền sử dụng đất 4.651.734        4.651.734      2.500.000         2.500.000      54% 54%

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
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14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.798.621        1.798.621      1.600.000         1.600.000      89% 89%

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 147.308           107.192         150.000            108.000         102% 101%

16 Thu khác ngân sách 472.141           288.141         550.000            350.000         116% 121%

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 500                  500                1.000                1.000             200% 200%

18
Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi 
nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp 
nhà nước

580.281           580.281         380.000            380.000         65% 65%

II Thu từ dầu thô 

III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 17.600.000      16.500.000       94%

1 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 11.450.000      -                 14.345.000       -                 125%

2 Thuế xuất khẩu 88.000             -                 96.100              -                 109%

3 Thuế nhập khẩu 1.640.000        -                 1.960.800         -                 120%

4 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu 12.000             -                 1.000                -                 8%

5 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 60.000             -                 97.100              -                 162%

6 Thu khác

IV Thu viện trợ
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